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ĐỀ BÀI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1 (0,5 điểm):  Khu vực Bắc Mĩ có nền nông nghiệp phát triển ở trình độ cao, nông nghiệp Canada và Hoa Kì chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới do:
A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi
B. Ưu thế về khoa học kĩ thuật hiện đại
C. Hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến
D. Tất cả các ý trên
Câu 2 (0,5 điểm):  Những loại khoáng sản chính ở châu Nam Cực là:
	A. Vàng, kim cương, đồng, sắt.
	B. Vàng, đồng, sắt, dầu khí.

	C. Than đá, sắt, đồng, dầu mỏ.
	D. Than đá, vàng, đồng, manga.


Câu 3 (0,5 điểm):  Châu Nam Cực không tiếp giáp với đại dương nào?
	A. Ấn Độ Dương    
	B. Thái Bình Dương

	C. Đại Tây Dương                  
	D. Ấn Độ Dương


Câu 4 (0,5 điểm):  Ở châu Đại Dương có những loại đảo nào?
	A. Đảo núi lửa và đảo san hô.
	B. Đảo núi lửa và đảo động đất.

	C. Đảo san hô và đảo nhân tạo.
	D. Đảo nhân tạo và đảo sóng thần.


Câu 5 (0,5 điểm):  Tại sao đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?
A. Nằm trong vòng nội chí tuyến, dòng biển lạnh
B. Có đường chí tuyến nam, dòng biển lạnh và địa hình
C. Có khí hậu khô nóng, địa hình chắc gió từ biển vào
D. Ảnh hưởng của các dãy núi chắn gió, dòng biển nóng
	Câu 6 (0,5 điểm):  Đông Âu có những cây trồng chủ yếu:
A. Lúa mì, ngô, khoai tây, củ cải đường và hướng dương.
B. Lúa gạo, ngô, khoai lang, củ cải đường và hướng dương.
C. Lúa mì, cam, khoai tây, chanh và hướng dương.
D. Lúa mì, ngô, khoai lang, củ cải đường và hướng dương.


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm): Trình bày đặc điểm địa hình Châu Âu?
Câu 2 (3,0 điểm): Chứng minh sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa ở Châu Âu?
Câu 3 (1,0 điểm): Tại sao cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcandinavi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn Ai-xơ-len?

PHẦN III: ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM. (3, 0 điểm) (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án đúng
	D
	C
	D
	A
	B
	A



II. TỰ LUẬN. (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(3 điểm)
		Đặc điểm
	Núi trẻ
	Đồng bằng
	Núi già

	
Phân bố
	- Phía Nam châu lục
- Phía Tây và Trung Âu
	- Trải dài từ tây sang đông, chiếm 2/3 diện tích châu lục.
	- Vùng trung tâm
- Phía Bắc châu lục

	Hình dạng
	- Đỉnh nhọn, cao, sườn dốc.
	- Tương đối bằng phẳng.
	- Đỉnh tròn, thấp, sườn thoải.

	
Tên địa hình
	- Dãy Anpơ, Apen-nin, Cac-pat, Ban Căng, Pirênê.
	- Đồng bằng: Đông Âu, Pháp, hạ, trung lưu sông Đa-nuýp, Bắc Âu.
	- U-ran, Xcanđinavi, Hecxini.


Đặc điểm địa hình Châu Âu:
	



1



1



1


	2
(3 điểm)
	Châu Âu  có sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa thể hiện ở những đặc điểm sau:
- Châu Âu có các tôn giáo chính: Thiên Chúa, Tin Lành và Chính Thống, một số vùng theo đạo Hồi.
- Có nhiều dân tộc sống đan xen vào nhau, có ngôn ngữ riêng và nền văn hóa riêng. Các dân tộc tồn tại bên nhau và giữ nét đặc thù văn hóa của mình, đồng thời vẫn tiếp thu văn hóa của dân tộc khác trong cùng quốc gia.
- Gồm ba nhóm ngôn ngữ chính Giéc-man, La-tinh, Xla-vơ. Các nhóm này chia ra rất nhiều ngôn ngữ nhỏ, chưa kể đến các nhóm ngôn ngữ địa phương.
	

1


1



1

	3
(1 điểm)
	Cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcandinavi có khí hậu ấm áp mưa nhiều hơn Aixơlen vì:
- Bán đảo Ai-xơ-len nằm trong vĩ độ đới lạnh nên thuộc khí hậu hàn đới, không chịu tác động của dòng biển nóng. 
- Bán đảo Xcanđinavi chịu ảnh hưởng trực tiếp dòng biển nóng chảy ven bờ bắc Đại Tây Dương nên khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn quần đảo Ai-xơ-len, có khí hậu ôn đới hải dương. 
	

0.5
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: Địa lí 7
(Hình thức kiểm tra: Tự luận và trắc nghiệm)
Đề 1
PHẦN I: MA TRẬN ĐỀ                                                                         
	 Mức độ 

Tên
chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	
Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Vận dụng 
	Vận dụng 
cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Châu Mĩ
	
	- Hiểu được một số đặc điểm nông nghiệp.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ:%
	
	
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	
	1
0.5
5%

	1. Châu Nam Cực
	- Biết được đặc điểm tự nhiên Châu Nam Cực.
	- Hiểu được vị trí của châu Nam Cực
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ:%
	1
0,5
5%
	
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	
	2
1
10%

	1. Châu Đại Dương
	- Biết được đặc điểm tự nhiên Châu Đại Dương.
	
	- Giải thích được tại sao đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn
	- Giải thích được tại sao cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcandinavi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn Aixơlen
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ:%
	1
0,5
5%
	
	
	
	1
0,5
5%
	
	
	1
1
10%
	3
2
20%

	1. Châu Âu
	- Trình bày được đặc điểm địa hình Châu Âu.
- Biết được những cây trồng chủ yếu ở khu vực Đông Âu
	
	- Chứng minh được Châu Âu đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ:%
	1
0,5
5%
	1
3
30%
	
	
	
	1
3
30%
	
	
	3
6.5
65%

	TS câu:
TS điểm:
Tỉ lệ: %
	3
1,5
15%
	1
3
30%
	2
1
10%
	
	1
0,5
5%
	1
3
30%
	
	1
1
10%
	9
10
100%
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